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PHIẾU KHẢO SÁT 
Nhu cầu nguồn nhân nhân lực và chương trình đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy chất lượng cao ngành Luật, được giảng dạy bằng tiếng Anh
*
Nhằm phục vụ việc xây dựng, hoàn thiện chương trình đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy chất lượng cao ngành Luật, được giảng dạy bằng tiếng Anh, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh xin khảo sát ý kiến của quý đơn vị về nhu cầu nguồn nhân lực ngành luật và chương trình đào tạo với các nội dung như bên dưới.

Câu trả lời của quý đơn vị trong phiếu khảo sát này sẽ giúp chúng tôi hiểu rõ hơn nhu cầu của chương trình đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy chất lượng cao ngành Luật, được giảng dạy bằng tiếng Anh; cũng như những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ của nguồn nhân lực cần đào tạo. Từ các câu trả lời của quý đơn vị, chúng tôi sẽ xây dựng, điều chỉnh chương trình đào tạo cho phù hợp, đáp ứng được yêu cầu thị trường lao động.

Chúng tôi xin cam đoan những thông tin trả lời trong phiếu khảo sát này sẽ được giữ bí mật và sử dụng đúng mục đích trên. Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp quý giá của quý đơn vị.

(Quý đơn vị có thể thực hiện online tại website của Trường: www.hcmulaw.edu.vn hoặc www.htdn.hcmulaw.edu.vn)  

I. THÔNG TIN SƠ LƯỢC VỀ ĐƠN VỊ TRẢ LỜI KHẢO SÁT
1- Tên đơn vị 

2- Địa chỉ:


3- Số điện thoại:…………………………Số Fax:


4- Lĩnh vực hoạt động chính của đơn vị:


5- Người thực hiện khảo sát:


6- Chức vụ:
Điện thoại:


7- Email liên lạc:


	8- Loại hình đơn vị:       
	 

	  ( Cơ quan Hành chính/ Sự  nghiệp Nhà nước
	 ( Doanh nghiệp Liên doanh nước ngoài

	 ( Cơ quan Tư pháp (Tòa án, Viện kiểm sát, Thi hành án,…)
	 ( Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

	( Phòng/VP Công chứng/ Thừa phát lại


	 ( Văn phòng Luật sư/Công ty Luật trong nước

	( Công ty/Hãng luật quốc tế
	 ( Các tổ chức tài chính (quỹ đầu tư, ngân hàng, công ty chứng khoán,…)

	  ( Loại hình khác:……………………………………………………………………

	


II. KHẢO SÁT VỀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG (Xin đánh dấu ( vào mục chọn trả lời)
1- Trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay, theo quý đơn vị thì người hành nghề luật cần:
	  ( Giỏi ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh để hành nghề

	 ( Không thật sự cần thiết vì còn môi trường hành nghề trong nước

	Ý kiến khác: 





2- Theo quý vị nguồn nhân lực trong lĩnh vực trọng tài thương mại mang tính chất quốc tế hay giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế hiện nay ở Việt Nam hiện nay:
	  ( Có nguồn nhân lực dồi dào và đủ để đáp ứng nhu cầu hiện nay
	 ( Đang thiếu rất nhiều nhân sự

	 ( Chỉ mới vừa đủ nhân sự để thực hiện
	 ( Không quan tâm


3- Đơn vị có nhu cầu tuyển dụng nhân sự ngành luật thành thạo tiếng Anh trong thời gian sắp tới?
	  ( Có.    Số lượng dự kiến: …………………………………
	 ( Không có nhu cầu


4- Mỗi năm quý đơn vị tổ chức mấy đợt tuyển dụng

	  ( 1 đợt
	 ( Từ 3 đợt trở lên

	 ( 2 đợt
	 ( Không có kế hoạch tuyển dụng hàng năm hoặc chỉ tuyển khi có nhu cầu


5- Trong thời gian tới Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh sẽ đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy chất lượng cao ngành Luật, được giảng dạy 100% bằng tiếng Anh. Khi sinh viên tốt nghiệp, quý đơn vị: 
	  ( Sẵn sàng tuyển dụng làm việc tại đơn vị
	 ( Giới thiệu cho người thân tìm hiểu và học tập

	  ( Giới thiệu cho các đồng nghiệp để tuyển dụng nếu có nhu cầu
	 ( Không có nhu cầu tuyển dụng


6 - Hình thức tổ chức tuyển dụng của Quý đơn vị khi có nhu cầu về nhân sự?
	( Thông báo tuyển dụng trên báo chí, đài phát thanh, truyền hình…
	( Thông báo tuyển dụng trên các trang Web về việc làm, mạng xã hội  (

	( Tổ chức các chương trình giới thiệu doanh nghiệp và tuyển dụng trực tiếp 
	( Khác:…………………………………. …


7- Quý đơn vị quan tâm và có thể hợp tác với Trường trong lĩnh vực hoạt động nào?
	- Tuyển dụng lao động
	(

	- Cho sinh viên tham quan thực tế
	(

	- Hợp tác đào tạo kỹ năng
	(

	- Nhận sinh viên học việc tại đơn vị
	(

	- Nhận sinh viên thực tập/kiến tập
	(

	- Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm
	(

	- Hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ
	(

	- Khác: 






III. KHẢO SÁT THÔNG TIN VỀ CHUẦN ĐẦU RA VÀ CÁC NỘI DUNG KHÁC (Xin đánh dấu ( vào mục chọn trả lời)
1- Theo quan điểm của quý đơn vị, những kiến thức, kỹ năng, thái độ sau có mức quan trọng như thế nào đối với cử nhân ngành Luật học được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh?
(5 = Rất cần thiết;4 = Cần thiết;3 = Bình thường;2 = Không quá cần thiết;1 = Không cần thiết)
	TIÊU CHÍ NHẬN XÉT
	5
	4
	3
	2
	1

	1
	Kiến thức nền tảng của sinh viên
	(
	(
	(
	(
	(

	2
	Kiến thức chuyên môn của sinh viên
	(
	(
	(
	(
	(

	3
	Kiến thức về quản lý, điều hành của sinh viên
	(
	(
	(
	(
	(

	4
	Kiến thức chung về văn hóa, xã hội của sinh viên
	(
	(
	(
	(
	(

	5
	Kỹ năng nghiệp vụ, tay nghề chuyên môn của sinh viên
	(
	(
	(
	(
	(

	6
	Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch của sinh viên
	(
	(
	(
	(
	(

	7
	Kỹ năng, tổ chức, quản lý, điều hành của sinh viên
	(
	(
	(
	(
	(

	8
	Kỹ năng phát hiện, phân tích, đánh giá, giải quyết vấn đề của sinh viên
	(
	(
	(
	(
	(

	9
	Kỹ năng giao tiếp của sinh viên
	(
	(
	(
	(
	(

	10
	Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ của sinh viên
	(
	(
	(
	(
	(

	11
	Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong công việc của sinh viên
	(
	(
	(
	(
	(

	12
	Kỹ năng tư duy sáng tạo của sinh viên
	(
	(
	(
	(
	(

	13
	Kỹ năng làm việc độc lập của sinh viên
	(
	(
	(
	(
	(

	14
	Kỹ năng làm việc nhóm của sinh viên
	(
	(
	(
	(
	(

	15
	Khả năng thích nghi với môi trường làm việc, hội nhập và phát triển của sinh viên
	(
	(
	(
	(
	(

	16
	Khả năng tự học, tự rèn luyện của sinh viên
	(
	(
	(
	(
	(

	17
	Đạo đức nghề nghiệp của sinh viên
	(
	(
	(
	(
	(

	18
	Tinh thần trách nhiệm của sinh viên
	(
	(
	(
	(
	(

	19
	Ý thức tổ chức kỷ luật của sinh viên
	(
	(
	(
	(
	(

	20
	Ý thức học tập cầu tiến của sinh viên
	(
	(
	(
	(
	(

	21
	Ý thức tập thể, cộng đồng của sinh viên
	(
	(
	(
	(
	(

	22
	Tính nghiêm túc, trung thực của sinh viên
	(
	(
	(
	(
	(

	23
	Tính cần cù, chịu khó của sinh viên
	(
	(
	(
	(
	(

	24
	Tính cẩn trọng, chu đáo của sinh viên
	(
	(
	(
	(
	(

	25
	Khả năng chịu áp lực cao trong công việc của sinh viên
	(
	(
	(
	(
	(

	26
	Sự đóng góp ý kiến, xây dựng, phát triển đơn vị của sinh viên
	(
	(
	(
	(
	(

	27
	Khả năng lắng nghe, tiếp thu, khắc phục nhược điểm cá nhân của sinh viên
	(
	(
	(
	(
	(


2- Yêu cầu trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) của sinh viên khi tốt nghiệp?

	  ( Có đầy đủ các kỹ năng (IELTS 5,5 trở lên hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương)
	     ( Có đầy đủ các kỹ năng (IELTS 6,5 trở lên hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương)

	 ( Có đầy đủ các kỹ năng (IELTS 6,0 trở lên hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương)
	      ( Có thêm một ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh

	  ( Yêu cầu khác:……………………………………………………………………...


3- Yêu cầu trình độ tin học của sinh viên khi tốt nghiệp?

	  ( Có đầy đủ các kỹ năng (Có chứng chỉ MOS quốc tế)
	 ( Sử dụng cơ bản Word, Excel và Internet

	 ( Yêu cầu khác:………………………………………………………………………


4- Những yêu cầu về Kiến thức/Kỹ năng/Thái độ nên được bổ sung vào chương trình đào tạo cử nhân ngành luật học hoàn toàn bằng tiếng Anh của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh?

5- Những ý kiến, đề nghị khác về nhu cầu và yêu cầu về năng lực, kỹ năng của nhân sự trong lĩnh vực pháp lý (nếu có) tại đơn vị?

IV. KHẢO SÁT VỀ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG (Xin đánh dấu ( vào mục chọn trả lời)
1. Đánh giá mức độ hợp lý về số tín chỉ của các học phần

Chương trình tổng thể: khối lượng kiến thức của toàn chương trình là 120 tín chỉ, được thực hiện trong 4,0 năm, trong đó:
	Stt
	Tên học phần
	Số tín chỉ

	1.
	Khối kiến thức giáo dục đại cương (không bao gồm 3 tín chỉ của học phần Giáo dục thể chất và 11 tín chỉ của học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh)
	20

	2.
	Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	100

	
	a) Kiến thức cơ sở của khối ngành và ngành
	16

	
	b) Kiến thức ngành
	79

	
	- Học phần bắt buộc:
	59

	
	- Học phần tự chọn:
	20

	
	c) Kiến thức bổ trợ
	3

(không tính vào tổng khối lượng kiến thức của toàn chương trình đào tạo;

và không tính vào điểm trung bình học tập)

	
	d) Tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa (Minor thesis)
	5

	
	Cộng:
	120


Theo đơn vị đơn vị số tín chỉ cho từng học phần như trên là:
	  ( Hợp lý
	 

	 ( Chưa hợp lý. Kiến nghị số đơn vị học trình cho các học phần đó là bao nhiêu:…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….


2. Chương trình chi tiết

2.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương: 20 tín chỉ (không tính số tín chỉ của học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng và an ninh).
2.1.1. Đối với sinh viên Việt Nam: 20 tín chỉ (giảng bằng tiếng Việt; riêng đối với học phần Legal English 1 được giảng bằng tiếng Anh)
	Stt
	Tên học phần
	Số

tín chỉ
	Đánh giá

1 = Hoàn toàn không đồng ý;

2 = Không đồng ý;

3 = Tạm đồng ý;

4 = Đồng ý;

5 = Hoàn toàn đồng ý.

	
	
	
	5
	4
	3
	2
	1

	1.
	Triết học Mác - Lênin (Marxist-Leninist philosophy)
	3
	(
	(
	(
	(
	(

	2.
	Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Marxist-Leninist Political Economy)
	2
	(
	(
	(
	(
	(

	3.
	Chủ nghĩa xã hội khoa học (Scientific socialism)
	2
	(
	(
	(
	(
	(

	4.
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (History of the Vietnamese Communist Party)
	2
	(
	(
	(
	(
	(

	5.
	Tư tưởng Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh's Ideology)
	2
	(
	(
	(
	(
	(

	6.
	Tin học đại cương (Information Technology)
	2
	(
	(
	(
	(
	(

	7.
	Tiếng Anh pháp lý HP1 (Legal English 1)
	3
	(
	(
	(
	(
	(

	8.
	Tiếng Anh theo chuẩn IELTS quốc tế (English IELTS): khi ra trường sinh viên đạt 6,5 điểm IELTS
	4
	(
	(
	(
	(
	(

	9.
	Giáo dục thể chất (Physical Education)
	3
	(
	(
	(
	(
	(

	10.
	Giáo dục quốc phòng và an ninh (National Defense and Security Education)
	11
	(
	(
	(
	(
	(

	
	Cộng:
	20
	
	
	
	
	


2.1.2. Đối với sinh viên nước ngoài: 20 tín chỉ (giảng bằng tiếng Anh; riêng đối với học phần “Vietnamese” được giảng bằng tiếng Việt)

	Stt
	Tên học phần
	Số

tín chỉ
	Đánh giá

1 = Hoàn toàn không đồng ý;

2 = Không đồng ý;

3 = Tạm đồng ý;

4 = Đồng ý;

5 = Hoàn toàn đồng ý.

	
	
	
	5
	4
	3
	2
	1

	1.
	Vietnamese (Tiếng Việt)
	14
	(
	(
	(
	(
	(

	2.
	Overview of Vietnamese History (Tổng quan về lịch sử Việt Nam)
	2
	(
	(
	(
	(
	(

	3.
	Introduction to Vietnamese Legal System (Giới thiệu hệ thống pháp luật Việt Nam)
	2
	(
	(
	(
	(
	(

	4.
	Overview of Vietnamese State Mechanism (Tổng quan về Bộ máy Nhà nước Việt Nam)
	2
	(
	(
	(
	(
	(

	
	Cộng:
	20
	
	
	
	
	


2.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 100 tín chỉ, trong đó:
2.2.1. Kiến thức cơ sở của khối ngành và ngành: 16 tín chỉ (giảng bằng tiếng Anh)

	Stt
	Tên học phần
	Số

tín chỉ
	Đánh giá

1 = Hoàn toàn không đồng ý;

2 = Không đồng ý;

3 = Tạm đồng ý;

4 = Đồng ý;

5 = Hoàn toàn đồng ý.

	
	
	
	5
	4
	3
	2
	1

	1.
	History of State and Law (Lịch sử Nhà nước và pháp luật)
	2
	(
	(
	(
	(
	(

	2.
	Theory of State and Law (Lý luận về Nhà nước và pháp luật)
	3
	(
	(
	(
	(
	(

	3.
	Legal Reasoning and Legal Methodology (Lập luận pháp lý và Phương pháp nghiên cứu)
	2
	(
	(
	(
	(
	(

	4.
	Foundations of Law and Legal theory (Cơ sở của pháp luật và Học thuyết pháp lý)
	2
	(
	(
	(
	(
	(

	5.
	Comparative Law (Luật học so sánh)
	2
	(
	(
	(
	(
	(

	6.
	Tiếng Anh pháp lý HP2 (Legal English 2)
	3
	(
	(
	(
	(
	(

	7.
	Human resources management (Quản trị nhân sự)
	2
	(
	(
	(
	(
	(

	
	Cộng:
	16
	
	
	
	
	


2.2.2. Kiến thức ngành: 79 tín chỉ (giảng bằng tiếng Anh)

a) Học phần bắt buộc: 59 tín chỉ.
	Stt
	Tên học phần
	Số

tín chỉ
	Đánh giá

1 = Hoàn toàn không đồng ý;

2 = Không đồng ý;

3 = Tạm đồng ý;

4 = Đồng ý;

5 = Hoàn toàn đồng ý.

	
	
	
	5
	4
	3
	2
	1

	1.
	Civil Law (Luật Dân sự)
	3
	(
	(
	(
	(
	(

	2.
	Civil Procedure Law (Luật Tố tụng dân sự)
	2
	(
	(
	(
	(
	(

	3.
	Intellectual Property Law (Luật Sở hữu trí tuệ)
	2
	(
	(
	(
	(
	(

	4.
	Labor Law (Luật Lao động)
	3
	(
	(
	(
	(
	(

	5.
	Constitutional Law (Luật Hiến pháp)
	3
	(
	(
	(
	(
	(

	6.
	Administrative Law (Luật Hành chính)
	3
	(
	(
	(
	(
	(

	7.
	Criminal Law (Luật Hình sự)
	3
	(
	(
	(
	(
	(

	8.
	Criminal Procedure Law (Luật Tố tụng hình sự)
	2
	(
	(
	(
	(
	(

	9.
	Public International Law (Công pháp quốc tế)
	3
	(
	(
	(
	(
	(

	10.
	Private Iternational Law (Tư pháp quốc tế)
	3
	(
	(
	(
	(
	(

	11.
	WTO Law (Luật WTO)
	3
	(
	(
	(
	(
	(

	12.
	International Business Law (Luật kinh doanh quốc tế)
	3
	(
	(
	(
	(
	(

	13.
	International Investment Law (Pháp luật về đầu tư quốc tế)
	2
	(
	(
	(
	(
	(

	14.
	Law on Business Organizations (Pháp luật về chủ thể kinh doanh)
	3
	(
	(
	(
	(
	(

	15.
	Commercial Law (Luật Thương mại)
	3
	(
	(
	(
	(
	(

	16.
	Alternative Dispute Resolution (Pháp luật giải quyết tranh chấp thương mại ngoài tòa án)
	2
	(
	(
	(
	(
	(

	17.
	Banking Law (Luật Ngân hàng)
	2
	(
	(
	(
	(
	(

	18.
	Environmental Law (Luật Môi trường)
	2
	(
	(
	(
	(
	(

	19.
	Contract Law (Luật Hợp đồng)
	3
	(
	(
	(
	(
	(

	20.
	Investment Law (Luật Đầu tư)
	3
	(
	(
	(
	(
	(

	21.
	Competition Law (Luật Cạnh tranh)
	3
	(
	(
	(
	(
	(

	22.
	Securities Law (Luật Chứng khoán)
	3
	(
	(
	(
	(
	(

	
	Cộng:
	59
	
	
	
	
	


b) Học phần tự chọn: chọn 20/36 tín chỉ (giảng bằng tiếng Anh)
	Stt
	Tên học phần
	Số

tín chỉ
	Đánh giá

1 = Hoàn toàn không đồng ý;

2 = Không đồng ý;

3 = Tạm đồng ý;

4 = Đồng ý;

5 = Hoàn toàn đồng ý.

	
	
	
	5
	4
	3
	2
	1

	1.
	Comparative Intellectual Property Law (Luật sở hữu trí tuệ so sánh)
	2
	(
	(
	(
	(
	(

	2.
	Juvenile Criminal Justice (Tư pháp hình sự đối với người chưa thành niên)
	2
	(
	(
	(
	(
	(

	3.
	Criminology (Tội phạm học)
	2
	(
	(
	(
	(
	(

	4.
	Contract of International Sales of Goods (Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế)
	2
	(
	(
	(
	(
	(

	5.
	Law of the Sea (Luật Biển)
	2
	(
	(
	(
	(
	(

	6.
	ASEAN Trade Law (Pháp luật thương mại ASEAN)
	2
	(
	(
	(
	(
	(

	7.
	Investor-State Dispute Settlement Mechanism (Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước)
	2
	(
	(
	(
	(
	(

	8.
	Logistics Law (Pháp luật về Logistics)
	2
	(
	(
	(
	(
	(

	9.
	International Arbitration Law (Pháp luật về trọng tài quốc tế)
	2
	(
	(
	(
	(
	(

	10.
	Business Law in Digital Economy (Pháp luật về kinh doanh trong nền kinh tế số)
	2
	(
	(
	(
	(
	(

	11.
	Cross-border Mergers & Acquisition (Pháp luật về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp)
	2
	(
	(
	(
	(
	(

	12.
	US and EU Competition Law (Luật Cạnh tranh Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu)
	2
	(
	(
	(
	(
	(

	13.
	Tort Law (Luật Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng)
	2
	(
	(
	(
	(
	(

	14.
	Law on Real Estate Business (Pháp luật về kinh doanh bất động sản)
	2
	(
	(
	(
	(
	(

	15.
	Insurance Law (Luật Kinh doanh bảo hiểm)
	2
	(
	(
	(
	(
	(

	16.
	Law, Innovation and Technologies (Luật, đổi mới sáng tạo và công nghệ)
	2
	(
	(
	(
	(
	(

	17.
	Law on E-commerce (Luật Thương mại điện tử)
	2
	(
	(
	(
	(
	(

	18.
	Comperative Corporate Law (Luật Công ty so sánh)
	2
	(
	(
	(
	(
	(

	
	Cộng:
	36
	
	
	
	
	


c) Kiến thức bổ trợ: 03 tín chỉ (không tính vào điểm trung bình học tập)
	Stt
	Tên học phần
	Số

tín chỉ
	Đánh giá

1 = Hoàn toàn không đồng ý;

2 = Không đồng ý;

3 = Tạm đồng ý;

4 = Đồng ý;

5 = Hoàn toàn đồng ý.

	
	
	
	5
	4
	3
	2
	1

	1.
	Extracurricular (Ngoại khóa)
	3
	(
	(
	(
	(
	(

	
	Cộng:
	3
	
	
	
	
	


2.2.3. Tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa: 05 tín chỉ

	Stt
	Tên học phần
	Số

tín chỉ
	Đánh giá

1 = Hoàn toàn không đồng ý;

2 = Không đồng ý;

3 = Tạm đồng ý;

4 = Đồng ý;

5 = Hoàn toàn đồng ý.

	
	
	
	5
	4
	3
	2
	1

	1.
	Minor Thesis (Tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa)

Lưu ý: bài luận bằng tiếng Anh với khoảng 10.000 từ.
	5
	(
	(
	(
	(
	(

	
	Cộng:
	5
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ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN KHẢO SÁT 
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Xin chân thành cám ơn Quý vị đã hoàn thành phiếu khảo sát này!
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Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên
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